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PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 02KT15E1 Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 3223240024 Ngô Tú Anh 23/11/1996 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
2 1223240037 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/09/1995 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
3 3223180001 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/04/1998 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
4 3223240009 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/08/2001 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
5 3223180003 Trần Hoài Bắc 21/08/1989 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
6 3223240007 Đặng Trần Thi Ca 20/02/1997 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
7 3223240029 Trần Thị Hoài Châm 13/06/1994 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
8 3223180013 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 17/08/1998 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
9 1223240021 Phạm Thị Ngọc Châu 03/04/2001 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp

10 3223180012 Lương Thị Mỹ Chi 01/06/1996 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
11 3223180002 Mang Thị Thùy Dương 01/01/1992 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
12 2223240138 Trần Tuấn Dương 11/08/1995 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
13 1223360031 Lê Vũ Thùy Dương 20/11/1999 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
14 3223240004 Nguyễn Thị Anh Đào 18/01/1995 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
15 3223240021 Phan Thị Đô 02/09/1990 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
16 1223240013 Nguyễn Thị Trúc Giang 03/07/2003 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
17 3223240013 Huỳnh Thị Trúc Hà 18/01/1996 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
18 3223180008 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 08/10/1986 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
19 2223240137 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09/04/1996 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
20 3223240018 Ngô Thái Hòa 19/08/1998 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
21 3223240002 Phạm Thị Kim Hồ 20/10/1994 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
22 3223240034 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 08/11/1997 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
23 3223240031 Nguyễn Thị Thu Hương 13/01/1994 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
24 1223240032 Trương Mạnh Khương 14/07/1997 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
25 3223240033 Nguyễn Xuân Lai 15/08/1998 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
27 1223240017 Phan Thị Thùy Linh 26/08/1997 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
28 3223240030 Nguyễn Thùy Linh 25/12/1996 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
29 1223240011 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/12/1997 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
30 3223240019 Đào Đức Lợi 10/01/1998 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
31 3223240010 Đoàn Nhất Nương 29/12/1992 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
32 3223240032 Nguyễn Thị Hồng Nga 15/08/2001 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
33 1223240052 Đặng Kim Ngân 05/06/2003 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

34 1223360243 Trần Thị Ngân 16/05/2003 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
35 3223180014 Thường Thị Mỹ Nghiệp 14/03/1980 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
36 3223180018 Bùi Thị Minh Ngọc 09/02/1982 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
37 3223180016 Huỳnh Minh Nhật 08/01/1997 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
38 1223240046 Trần Thị Hồng Nhi 29/10/1998 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
39 1223240001 Nguyễn Minh Nhựt 21/4/2001 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
40 1223180029 Lê Thị Kiều Oanh 30/09/1997 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
41 3223240008 Lương Thiêm Phát 19/04/1998 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
42 3223240023 Nguyễn Hoàng Phúc 08/04/2001 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
43 3223180004 Trần Huỳnh Lan Phương 27/05/1995 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
44 1223180022 Uông Mạnh Quân 12/10/1991 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
45 3223240006 Võ Thị Kim Quỳnh 12/07/1996 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
46 2223240241 Ngô Thị Sinh 17/04/1994 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
47 1223360001 Nguyễn Trung Tín 26/02/2001 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
48 1223240009 Lê Thị Cẩm Tú 22/01/2000 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
49 3223240011 Nguyễn Thị Cẩm Tú 07/3/2001 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
50 3223240016 Nguyễn Thị Cẩm Tú 30/08/1990 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
51 3223180006 Phạm Thị Thao 14/02/1987 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
52 3223240015 Hồ Thị Xuân Thảo 16/06/1999 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
53 3223180011 Trần Thị Thanh Thảo 27/02/1987 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
54 1223240067 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/10/1999 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
55 1223360017 Lê Thị Kim Thoa 26/03/2001 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
56 3223180007 Phạm Thị Bích Thuận 31/07/1994 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
57 3223240017 Nguyễn Thị Diễm Thuý 17/12/1998 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
58 3223180005 Nguyễn Thị Thanh Thủy 24/05/1989 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
59 3223240005 Nguyễn Thị Huyền Trâm 09/04/2000 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
60 2223240110 Lê Đỗ Hoàng Bảo Trâm 12/02/1997 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
61 3223240028 Đặng Thị Ngọc Trâm 24/02/1998 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
62 1223240083 Phạm Thị Mai Trâm 11/07/2003 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
63 1223240043 Trương Thị Thanh Trúc 26/07/1999 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
64 3223240012 Lâm Hoài Trung 28/05/1982 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
65 3223240025 Nguyễn Thành Trung 26/08/1990 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
66 3223180009 Thái Mỹ Vân 25/06/1976 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
67 3223180010 Thái Thị Thanh Vân 26/03/1987 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
68 3223240026 Trần Văn Vui 18/06/1984 Nam 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

69 3223240027 Nguyễn Thị Hải Yến 05/05/2001 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp
70 1223360287 Đỗ Nguyễn Thị Kim Tiền 14/08/1999 Nữ 02KT15E1 Kế toán doanh nghiệp

TP. HCM, ngày …. tháng 09 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO


